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I. PHẦN LÝ THUYẾT.

1.Phòng chống tệ nạn xã hội

a. Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội. Có nhiều tệ nạn xã hội, nhưng nguy hiểm nhất là các tệ nạn cờ bạc, ma tuý, mại dâm.

b. Tác hại của tệ nạn xã hội
Gây tác hại đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội...: Ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, gây thiệt hại kinh tế, suy giảm tinh thần và đạo đức, phá vỡ hạnh phúc gia đình, gây mất trật tự an ninh xã hội, làm xói mòn giá trị đạo đức con người, suy thoái nòi giống...

c. Trách nhiệm của công dân
- Sống giản dị, lành mạnh, tích cực rèn luyện thể dục thể thao.

- Không uống rượu, đánh bạc, đua xe trái phép, hút thuốc lá, sử dụng ma tuý, xem phim ảnh, băng hình đồ trị, bạo lực, tham gia vào các hoạt động mại dâm...
- Biết tự bảo vệ mình và bạn bè, người thân không sa vào tệ nạn xã hội.

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội do nhà trường, địa phương, cộng đồng, xã hội tổ chức.

? Tại sao nói tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến cái ác ? Qui định của pháp luật nước ta về phòng, chống tệ nạn xã hội như thế nào?

a/Tệ nạn xã hội: là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.

b/ Một số quy định của pháp luât về phòng, chống tệ nạn đánh bạc,ma túy mại dâm.

· Tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức;

· Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy… Người nghiện ma túy bắt buộc phải cai nghiện.

· Mại dâm, dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm…

b/ Đối với trẻ em : Không được đánh bạc ,uống rượu, hút thuốc , dùng chất kích  thích .
c/Nghiêm cấm hành vi : Lôi kéo, dụ dỗ trẻ em sa vào tệ nạn xã hội .
? Hiện nay tệ nạn xã hội đang là một vấn đề bức xúc. Em hãy cho biết :
a. Tệ nạn xã hội là gì ?

b. Học sinh THCS có cần tham gia phòng chống tệ nạn xã hội không ? Vì sao ?

a/ Tệ nạn xã hội:  là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức, pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội. .

b/. Học sinh THCS cần có tham gia phòng chống tệ nạn xã hội không? Vì sao? .
- Tệ nạn xã hội hết sức nguy hiểm, không loại trừ bất cứ một ai, nếu không biết cách phòng chống.

- Pháp luật nước ta đã có những quy định về phòng chống tệ nạn xã hội nên trách nhiệm của công dân là phải tuân theo pháp luật, trong đó có học sinh THCS.

- Tham gia vào các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội là để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần làm cho xã hội ngày càng lành mạnh hơn, tốt đẹp hơn.

2. Phòng chống nhiễm HIV/AIDS
a. Tính chất nguy hiểm

Huỷ hoại sức khoẻ, cướp đi tính mạng của con người. Phá hoại hạnh phúc gia đình, huỷ hoại tương lai nòi giống dân tộc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế -  xã hội đất nước.

b. Pháp luật quy định

- Mọi người có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống,ơchongs việc lây truyền HIV/AIDS để bảo vệ cho mình, cho gia đình và xã hội; tham gia các hoạt động phòng chống, chống nhiễm HIV/AIDS tại gia đình và cộng đồng.

- Nghiêm cấm các hành vi mua dâm, bán dâm, tiêm chích ma tuý và các hành vi làm lây truyền HIV/AIDS khác.

- Người nhiễm HIV/AIDS có quyền được giữ bí mật về tình trạng bị nhiễm HIV/AIDS của mình, không bị phân biệt đối xử nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng, chống lây truyền bệnh để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.
c. Các biện pháp phòng chống

- Sống an toàn, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.

- Không phân biệt đối xử người bị nhiễm.

- Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống ở trường và ở cộng đồng.

d. Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS ngày 1 tháng 12.

? HIV là gì? AIDS là gì? HIV/AIDS lây truyền qua các con đường nào? Nêu các cách phòng nhiễm HIV/AIDS.

* - HIV là tên gọi của loại vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người.

- AIDS là giai đoạn cuối của sự nhiễm HIV, thể hiện triệu chứng của các bệnh khác nhau, đe dọa tính mạng con người.

* Có 3 con đường lây truyền HIV/AISD:

-Lây, truyền qua đường máu.

-Lây, truyền qua quan hệ tình dục.

-Lây, truyền từ mẹ sang con.

* Các cách phòng tránh HIV/AIDS:

-Không tiếp xúc với máu người nhiễm HIV/AISD.

-Không dùng chung bơm kim tiêm.

-Không quan hệ tình dục bừa bãi.

-Không nên sinh con khi bị nhiễm bệnh.

( Chúng ta có thể phòng tránh nhiễm HIV/AISD nếu có hiểu biết đầy đủ về nó và có ý thức phòng ngừa.

? Em hiểu gì về câu nói: “Đừng chết vì thiếu hiểu biết AIDS”.Theo em vì sao phải phòng chống HIV/AIDS?

a/Mọi người hãy tự bảo vệ mình trước hiểm họa của AIDS/,sống lành mạnh ,có hiểu biết ,có ý thức phòng ngừa .
b/Vì HIV/AIDS : đang là một đại dịch của thế giới và củaVN.Đó là căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe , tính mạng của con người và tương lai giống nòi dân tộc ,ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội đất nước. .
? Vì sao phải phòng, chống nhiễm HIV/AIDS ? Có ý kiến cho rằng bất kì ai cũng có thể bị nhiễm HIV/AIDS. Theo em đúng hay sai ?Vì sao?
a/Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS vì:
-HIV/AIDS đang là đại dịch của thế giới và của Việt Nam. -Đó là căn bệnh vô cùng nguy hiểm, đến sức khỏe, tính mạng.

-Phá hoại hạnh phúc gia đình,hủy hoại tương lai nòi giống dân tộc.

-Ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế ,xã hội của đất nước .

b/ Ý kiến đó là đúng.

-Nhưng không phải là dể dàng , nếu chúng ta  có hiểu biết về cách phòng tránh và có ý thức chủ động phòng tránh thì không thể bị nhiễm HIV/ AIDS.

3. Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại

a. Nhận biết các dạng vũ khí thông thường

- Vũ khí thông thường: súng, dao, mã tấu...

- Chất nổ: thuốc nổ, thuốc pháo, ga...

- Chất cháy: Xăng, dầu hoả...

- Chất độc hại: chất phóng xạ, chất độc da cam, thuốc bảo vệ thực vật, thuỷ ngân...

b. Tác hại

Gây tổn thất to lớn về người và tài sản cho cá nhân, gia đình, xã hội; gây ô nhiễm môi trường.

c. Pháp luật nước ta quy định

- Cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, các chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và chất độc hại.
- Chỉ những cơ quan, tổ chức, cá nhân được nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép mới đươcj giữ, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và chất độc hại.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo quản, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ, chất độc hại phải được huấn luyện về chuyên môn, có đủ phương tiện cần thiết và luân tuân thủ quy định về an toàn.

d. Là công dân, học sinh chúng ta cần phải

- Tự giác tìm hiểu và thực hiên nghiêm chỉnh các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

- Tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện tốt các quy định trên.

- Tố cáo những hành vi vi phạm hoặc xúi giục người khác vi phạm các quy định trên.

4. Quyền sở hữu tài sản, nghĩa vụ tôn trọng tài sản người khác
a. Quyền sở hữu tài sản công dân là quyền của công dân (chủ sở hữu) đối với tài sản thuộc sở hữu của mình.

b. Quyền sở hữu tài sản công dân bao gồm

- Quyền chiếm hữu là quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản.

- Quyền sử dụng là quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản và hưởng lợi từ các giá trị sử dung của tài sản đó.

- Quyền định đoạt là quỳên quyết định đối với tài sản như mua bán, tặng cho, để lại thừa kế, phá huỷ, vứt bỏ...

c. Công dân có nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, không được xâm phạm tài sản của cá nhân, của tổ chức, của tập thể và của nhà nước. Nhặt đựoc của rơi phải trả lại cho chủ sở hữu hoặc thông báo cho cơ quan có trách nhiệm xử lí theo quy định của pháp luật. Khi vay, nợ phải trẻ đầy đủ, đúng hẹn. Khi mượn phải giữ gìn cẩn thận, sử dụng xong phải trả lai cho chủ sở hữu, nếu làm hỏng, phải sửa chửa hoặc bồi thường tương ứng với giá trị tài sản. Nếu gây thiệt hại về tài sản pgải bồi thườngtheo quy định của pháp luật.

d. Trách nhiệm của nhà nước
- Ghi nhận hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật quyền sở hữu của công dân.

- Quy định các biện pháp, các hình thức xử lí các hành vi xâm phạm; quy định trách nhiệm cách thức bồi thường hành vi gây thiệt hại, mất mác, cho vay... thuộc sở hữu của người khác.

- Tuyên truyền giáo dục công dân cách thức bảo vệ quyền sở hữu của mình và tôn trọng quyền sở hữu của người khác.

5. Nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng
a. Tài sản nhà nước là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước chịu trách nhiêm quản lí. (ví dụ: đất đai, sông, hồ, núi, vùng trời, vùng đất, biển, tài nguyên thiên nhiên...).

- Lợi ích công cộng là lợi ích chung dành cho mọi người và toàn xã hội.(ví dụ: lợi ích do các công trình công cộng mang lại như công viên, vườn hoa, cầu, đường, sân vận động, nhà văn hoá, trường học...).
b. Tầm quan trọng của tài sản nhà nước và lợi ích công cộng là cơ sở vật chất để xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

c. Nghĩa vụ của công dân đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng
- Không lấn chiếm, không phá hoại, không sử dụng vào mục đích cá nhân.
- Bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, không tham ô, lãng phí khi được quản lí khi được quản lí tài sản nhàn nước.

d. Trách nhiệm của nhà nước
- Ban hành và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về quản lí và sử dụng tài sản thuộc sở hữu toàn dân.

- Tuyên truyền, giáo dục mọi công dân thực hiện nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

6. Quyền khiếu nại và tố cáo
a. - Quyền khiếu nại là quyền của công dân đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, hành vi hoặc quyết định kỉ luật khi có căn cứ cho rằng quyết điịnh hoặc hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi lợi ích hợp pháp của mình.

- Quyền tố cáo là quyền của công dân báo cho cơ quan tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về vụ việc vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, đến quyền lợi là lợi ích hợp pháp của công dân.
- Giống và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo
+ Giống

· Đều là quyền chính trị cơ bản của công dân.

· Đều là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

· Đều là phương tiện để công dân tham gia quane lí nhà nước, quản lí xã hội.

+ Khác

· Người khiếu nại là người trực tiếp bị hại.

· Người tố cáo là mọi công dân.

· Tố cáo mọi hành vi xâm phạm...................................................................

b. -Ý nghĩa của quyền khiếu nại, tố cáo
Quyền khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân.

- Trách nhiệm của nhà nước kiểm tra, xem xét việc giải quyết có đúng với pháp luật không, xử lí nghiêm các hành vi xâm hại lợi ích, nghiêm cấm việc trả thù hoặc lợi dụng để vu khống, vu cáo làm hại người khác.
- Trách nhiệm của công dân Khi khiếu nại, tố cáo cần trung thực, khách quan, thận trọng và đúng qui định của pháp luật.

7. Quyền tự do ngôn luận
a. Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của nhà nước, xã hội.

b. Những qui định của pháp luật

- Được cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật, tự do báo chí.

- Sử dụng quyền tự do ngôn luận trong các cuộc họp ở cở sở, trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Kiến nghị với đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân, góp ý kiến vào dự thảo cương lĩnh chiến lược, luật, bộ luật...

- Sử dụng phải theo qui định của pháp luật để phát huy quyền làm chủ của công dân góp phần xây dựng nhà nước, quản lí xã hội.

c. Trách nhiệm của nhà nước
Tạo điều kiện thuận lợi để ciông dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, phát huy đúng vai trò của mình.

Vì sao ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? Nêu 2 việc em có thể làm để thực hiện quyền tự do ngôn luận.

-Tránh được việc sử dụng ngôn luận bừa bãi.


-Lợi dụng ngôn luận để gây hại cho lợi ích hợp pháp của người khác; cho lợi ích cộng đồng, đất nước.


-Phát huy được quyền làm chủ công dân góp phần xây dựng Nhà nước, quản lí xã hội.


* Học sinh nêu đúng hai việc làm thể hiện tự do ngôn luận 

-Phát biểu ý kiến trong cuộc họp ở trường, lớp.

-Viết bài đăng báo.

-Góp ý cho hoạt động của trường.

-v.v…

8. Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam

a. Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước, có hệ lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mọi văn bản pháp luật khác đều được xây dựng, ban hành trên cơ sở các quy định của hiến pháp, không được trái với hiến pháp.
+ Nội dung cơ bản của hiến pháp: Quy định những vấn đề nền tảng, những nguyên tắc mang tính điịnh hươcngs của đường lối xây dựng và phát triển đất nước: bản chất nhà nước, chế dộ chính trị, chế độ kinh tế, chính sách văn hoá xã hội, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước.

b. Hiến pháp Việt Nam


Từ năm 1945 đến nay hiến pháp VN được xây dựng 4 bản:

· 1946: hiến pháp thứ nhất được ra đời, gọi là hiến pháp dân tộc, dân chủ nhân dân.

· 1959: bản hiến pháp thứ 2 ra đời, trên nền tảng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiếp tục đấu tranh giải phóng miền Nam.

· 1980: bản hiến pháp thứ 3 ra đời, được xây dựng trong nền tảng cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

· 1992 đến nay: bản hiến pháp thứ 4 được xây dựng, trên nền tảng thời kỳ đổi mới, đi lên của đất nước.
c.Cơ quan quốc hội có quyền lập ra hiến pháp, pháp luật, có quyền sử đổi nhưng phải thông qua đại biểu quốc hội với ít nhất là 2/3 số đại biểu tán thành.

? Căn cứ vào đâu để khẳng định : Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam ?

Căn cứ thứ nhất: .Hiến pháp là cơ sở nền tảng của hệ thống pháp luật.Các quy định của Hiến pháp là nguồn, là căn cứ pháp lí cho tất cả các ngành luật .Luật và các văn bản dưới luật phải phù hợp với tinh thần và nội dung Hiến pháp.Các văn bản pháp luật trái với Hiến pháp đều bị bãi bỏ.

· Căn cứ thứ 2:Việc soạn thảo,ban hành hay sửa đổi,bổ sung Hiến pháp phải tuân theo thủ tục đặc biệt, được quy định trong Điếu 147 của Hiến pháp.

9. Pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam

a. Pháp luật là quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do nhà nước ban hành, được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

b.  Đặc điểm, bản chất, vai trò của pháp luật
+ Đặc điểm

· Tính quy phạm phổ biến.

· Tính xác định chặt chẽ.

· Tính bắt buộc (tính cưỡng chế).

+ Bản chất

· Thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

· Thể hiện quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội (chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục).

+ Vai trò

· Pháp luật là công cụ để thực hiện quản lí nhà nước, quản lí kinh tế, văn hoá xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
· Là phương tiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo đảm công bằng xã hội.

c. Trách nhiệm của công dân
Công dân có nghĩa vụ tuân theo hiến pháp và pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bí mật quốc gia, chấp hành những nguyên tắc sinh hoạt công cộng.

? Pháp luật là gì ?Vì sao mọi người “phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” ?

a/Pháp luật : Là những quy tắc xử sự chung , có tính bắt buộc , do Nhà nước ban hành , được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. 

    b/Vì sao mọi người  “phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”? 
    + Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 
    + Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
 + Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ như nhau trước pháp luật. Vì vậy, mỗi công dân cần phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật, bắt buộc sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật.
10. Tình huống:
Khi phát hiện thấy Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Bình vượt quá thẩm quyền, ông Ân (người hàng xóm nhà chị Bình) có quyền khiếu nại Quyết định của Uỷ ban nhân dân quận không? Vì sao?

Gợi ý: Căn cứ vào những điểm khác nhau của quyền khiếu nại, tố cáo, ông Ân không có quyền khiếu nại, vì ông chỉ là người hàng xóm và không có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ Tịch Ủy ban nhân dân quận.

11. Tình huống: 


Năm nay, Sơn đã 14 tuổi, bố mẹ mua cho Sơn một chiếc xe đạp để đi học. Nhưng vì muốn mua một chiếc xe đạp khác nên Sơn tự rao bán chiếc xe đó.

Theo em:

a) Sơn có quyền bán chiếc xe đạp cho người khác không? Vì sao?

b) Sơn có những quyền nào đối với chiếc xe đạp đó?

c) Muốn bán chiếc xe đạp đó, Sơn phải làm gì?

Gợi ý:

a.Sơn không có quyền bán chiếc xe. 

Chiếc xe do bố mẹ mua, Sơn còn nhỏ chịu sự quản lí của bố mẹ. Chỉ có bố mẹ mới có quyền định đoạt.



b.Sơn chỉ có quyền chiếm hữu và quyền sử dụng.


c.Muốn bán xe phải được sự đồng ý của bố mẹ.


12. Tình huống:  

Hiền rủ Thủy đến nhà Huệ chơi nhân ngày sinh của Huệ. Thủy nói: “Cậu không biết là chị của Huệ bị ốm à? Người ta nói chị ấy bị AIDS. Tớ sợ lắm, nhỡ bị lây thì chết, tớ không đến đâu!”. 

          - Em có đồng tình với Thủy không? Vì sao?

          - Nếu em là Hiền thì trong trường hợp đó, em sẽ làm gì?


Gợi ý:

- Em không đồng tình với ý kiến của Thủy, vì chúng ta không nên phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS và gia đình của họ.

- Em giải thích cho bạn hiểu HIV/AIDS không lây truyền qua các con đường giao tiếp thông thường.

-V.v…
II. PHẦN BÀI TẬP
A.  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

I. Chon từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống sao cho phù hợp. ( Mỗi ý đúng được 0,25 đ )
Câu 1. Lợi ích công cộng là những …………… ………………..dành cho ………………….. và xã hội. 

Câu 2. Quyền ………………….. tài sản là quyền quyết định đối với ………………. như mua, bán, tặng cho, để lại thừa kế. 

Câu 3. Pháp luật là các ………………………. ................chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước ……………….. ……………………...........bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. 

II. Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời mà em chọn.

Câu 1. Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây ? ( 0,25 đ )

A. Hút ma túy một chút cũng không có hại gì.

B. Người mại dâm chỉ vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật.

C. Người nghiện ma túy và đánh bạc vừa vi phạm đạo đức, vừa vi phạm pháp luật.

D. Chỉ cần mình không nghiện ma túy là được, còn bạn bè có nghiện thì cũng không cần góp ý.

Câu 2. HIV / AIDS là căn bệnh: ( 0,25 đ )

A. Ít nguy hiểm vì nó khó lây lan.

B. Trước đây nguy hiểm, hiện nay bình thường.

C. Dễ lây lan nên phòng chống cũng không hiệu quả.

D. Khó lây nên nếu biết phòng, chống thì vẫn ngăn chặn được.

Câu 3. Phòng, chống nhiễm HIV / AIDS là trách nhiệm của ai ? ( 0,25 đ )

A.Của nhà nước.

B. Của toàn xã hội.

C. Của mỗi gia đình.

D. Của nhà trường.

Câu 4. Ai là người đại diện chủ sở hữu tài sản thuộc sở hữu toàn dân ? ( 0,25 đ )

A. Chính phủ.

B. Các cơ quan, tổ chức nhà nước.

C. Cán bộ, công chức nhà nước.

D. Nhà nước. 

Câu 5. Những người nào sau đây có quyền tố cáo ? ( 0,25 đ )

A. Công dân, tổ chức, cán bộ, công chức nhà nước.

B.Cán bộ, công chức nhà nước. 

C. Cơ quan, tổ chức nhà nước.

D. Công dân.

Câu 6. Hành vi nào sau đây là không tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác ? ( 0,25 đ )

A. Nhặt được của rơi đem trả cho người mất.

B. Giữ gìn, bảo quản đối với các tài sản thuê, mướn.

C. Chiếm đoạt tài sản được giao trông giữ, quản lí.

D. Khai thác, sử dung tài sản đúng mục đích, đúng quy định của hợp đồng thuê tài sản.

Câu 7. Hành vi nào sau đây có nguy cơ lây nhiễm HIV / AIDS ? ( 0,25 đ )

A. Dùng chung nhà vệ sinh.

B. Ho, hắt hơi.

C. Dùng chung bơm, kim tiêm.

D. Dùng chung chén, đũa.

Câu 8. Em sẽ làm gì để thực hiện quyền tự do ngôn luận trong lớp ? ( 0,25 đ )

A. Tự do nói chuyện.

B. Tự do phê bình bạn khi bạn mắc khuyết điểm.

C. Trao đổi thảo luận với các bạn tìm biện pháp giúp đỡ những bạn học yếu.

D. Phát biểu linh tinh trong giờ học.

Câu 9. Việc làm nào sau đây là chấp hành đúng pháp luật ? ( 0,25 đ )

A. Lấy cắp đồ của bạn.

B. Tùy tiện vào nhà người khác.

C. Đổ rác xuống sông.

D. Đi xe máy đội mũ bảo hiểm.

Câu 10. Hành vi nào sau đây là không vi phạm nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. ( 0,25 đ )

A. Xây dựng nhà sát chân đê trong hành lang bảo vệ an toàn.

B. Tự ý chặt cây lâu năm trên hè phố.

C. Trồng cây gây rừng phủ xanh đồi trọc.

D. Lấn chiếm đất đai của các công trình công cộng.

Câu 11. Việc làm nào sao đây vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ ? ( 0,25 đ )

A. Công an sử dụng vũ khí để trấn áp tội phạm.

B. Bộ đội bắn pháo hoa nhân ngày lễ lớn.

C. Tự tiện đốt lửa gần nơi có xăng, dầu.

D. Tắt đèn, tắt quạt trước khi ra về. 

Câu 12. Việc làm nào đưới đây là đúng về phòng ngừa tai nạn cháy nổ ?( 0,25 đ )

A. Vứt tàn thuốc lá ven rừng.

B. Sử dụng các chất dễ cháy tùy tiện.

C. Không tắt điện khi ra khỏi nhà.

D. Không sử dụng các chất dễ cháy, nổ.

III. Đánh dấu (X) vào ô tương ứng. ( Mỗi ý đúng được 0,25 đ )

 Câu 13. Những ý kiến dưới đây là đúng hay sai về phòng, chống tệ nạn xã hội ? 

	 Ý kiến
	Đúng
	Sai

	A. Không bán cho trẻ em những đồ chơi kích thích bạo lực.
	
	

	B. Hút thuốc lá chỉ có hại đối với trẻ em.
	
	

	C. Không nên tiếp xúc với người nghiện ma túy vì sẽ bị lây nghiện.
	
	

	D. Người nghiện ma túy bắt buộc phải cai nghiện.
	
	


Câu 14. Hành vi nào sau đây có thể lây truyền HIV ? 

	A. Muỗi đốt từ người nhiễm HIV sang người không nhiễm HIV.
	

	B Dùng chung bàn chải đánh răng với người nhiễm HIV.
	

	C. Bắt tay người nhiễm HIV.
	

	D. Dùng chung dụng cụ bấm lỗ tay  cho nhiều người mà không tiệt trùng.
	


Câu 15. Hành vi nào sau đây có thể sử dụng quyền khiếu nại hoặc quyền tố cáo ? 

	Việc làm
	Quyền khiếu nại
	Quyền tố cáo

	A. Cảnh sát giao thông quyết định phạt tiền sai đối với hành vi phạm lỗi của mình.
	
	

	B. Phát hiện cán bộ công chức nhà nước tham ô, hối lộ.
	
	

	C. Không đống ý với quyết định kỉ luật của công ty.
	
	

	D. Biết nơi đó có tụ điểm tiêm chích ma túy.
	
	


IV. Nối 2 vế câu cho phù hợp. ( Mỗi ý đúng được 0,25 đ )
Câu 16. Nối mỗi ô ở cột I với mỗi ô ở cột II sau cho đúng với quyền hoặc nghĩa vụ của người nhiễm HIV. 

	I
	II

	1. Người nhiễm HIV được điều trị và chăm sóc sức khỏe, được giữ bí mật riêng tư, được từ chối khám chữa bệnh ở giai đoạn cuối.
	A. Nghĩa vụ của người nhiễm HIV.

	2. Tham gia phòng, chống HIV / AIDS.
	

	3. Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho vợ, chồng hoặc người chuẩn bị kết hôn với mình biết.
	B. Quyền của người nhiễm HIV.

	4. Thực hiện các biện pháp phòng tránh lây truyền HIV cho nghưởi khác.
	


Trả lời:   1: …

                2: …

                3: …

                4: …

Câu 17. Nối cụm từ ở cột I và cột II sau cho phù hợp

	                   I
	                                          II

	1. Cơ sở của tố cáo là
	A. ngăn chặn hvi vi phạm pháp luật xâm phạm lợi ích Nhà nước, tổ chức, công dân

	2. Người tố cáo là
	B. hvi vi phạm pl,gây thiệt hại, hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, lợi ích hợp pháp của công dân

	3. Mục đích của  tố cáo là
	C. khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân đã bị xâm phạm hoặc thiệt hại.

	4. Mục đích của khiếu nại là
	D. mọi công dân


 Trả lời : 1/......... ; 2/......... ; 3/ ........... ; 4/ ..............

Câu 18. Nối ý ở cột I và cột II sao cho phù hợp 

	I
	II

	1. Công dân được quyền nêu ý kiến, thảo luận về những vấn đề chung của xã hội
	A. Quyền khiếu nại

	2. Phát hiện một địa điểm là nơi buôn bán ma túy.
	B. Nghĩa vụ tôn trọng,bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.

	3. Không leo trèo lên bàn ghế, không vẽ bậy lên tường ở lớp học.
	C. Quyền tự do ngôn luận.

	4. Bị kỉ luật mà không rõ lí do.
	D. Quyền tố cáo.


Trả lời : 1/......... ; 2/......... ; 3/ ........... ; 4/ ..............

B. TỰ LUẬN 

I. NHẬN BIẾT.

Câu 1. Cho biết bản chất của pháp luật nước ta là gì ? ( 1 đ )

Câu 2. Cho biết nội dung cơ bản của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ? ( 1 đ )

Câu 3. Cho biết công dân có nghĩa vụ gì đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng ? ( 1 đ )

Câu 4. Tệ nạn xã hội là gì ? Đối với tệ nạn đánh bạc, ma túy, mại dâm pháp luật nước ta quy định như thế nào ? ( 2 đ )
Câu 5. Thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân ? Quyền sở hữu tài sản bao gồm những quyền nào ? Quyền nào là quan trọng nhất ? ( 2 đ )
Câu 6. Để phòng ngừa tai nạn do vũ khí, cháy, nổ vá các chất độc hại, pháp luật nước ta quy định như thế nào ? ( 2 đ )
II. THÔNG HIỂU.

1. Vì sao phải phòng, chống tệ nạn xã hội ? ( 2 đ )

2. Vì sao phải bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Nêu 2 việc làm thể hiện việc tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng của bản thân em ? ( 2 đ )

3. Nhận xét sự giống và khác nhau giữa quyền khiếu nại, tố cáo ( người có quyền khiếu nại, tố cáo và mục đích khiếu nại, tố cáo ) ( 2 đ )

· Giống: 

- Đều là những quyền cơ bản của công dân.

- Là điều kiện để CD bảo vệ quyền là lợi ích hợp pháp

- Tạo cơ sở cho CD tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

     Khác:
	Khiếu nại
	Tố cáo

	- Người KN là người trực tiếp bị hại      

 - Mục đích: Để khôi phục lại quyền 

lợi của mình.                   
	- Người TC là mọi công dân 

- MĐ: ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích của nhà nước,tổ chức,cơ quan, công dân.                                                                                                                                                                                                                                                                                          




III. VẬN DỤNG

Câu 1. ( 2đ )

Khi phát hiện một nhóm bạn đang leo trèo, chạy nhảy trên bàn ghế ở phòng học. Em sẽ làm gì? Vì sao em làm như vậy ?

Câu 2. ( 2đ )
T và K mới học lớp 9, bị bạn bè rủ rê nên đã lao vào con đường cờ bạc. Nhiều đêm, T và K đi chơi thâu đêm, về nhà là nằm vật ra ngủ, bỏ cả học hành. Các bạn khuyên ngăn thì T và K nói: Chơi cho biết ấy mà, mình đánh bạc thì có vi phạm pháp luật đâu mà sợ.

Hỏi:

a. Hành vi đánh bạc của T và K có phải là tệ nạn xã hội không ? Vì sao ?

b. Hành vi đánh bạc có vi phạm pháp luật không ? Vì sao ?
Câu 3. ( 2đ )

 Nhân mượn xe đạp của Thọ và hứa sẽ trả sau 2 giờ. Đã quá giờ hẹn trả lâu rồi mà vẫn không thấy Nhân mang trả xe cho mình, Thọ đứng ngồi không yên. Thọ chờ thêm khoảng 40 phút nữa thì thấy Nhân mang xe về trả. Nhưng lạ thay, Nhân không đi xe mà lại vắt bộ. Thì ra xe bị thủng bánh. Mà sao, cách đây 200 m  có chổ sữa xe đạp, xe máy cơ mà !

Hỏi:

a. Em nhận xét thế nào về việc làm của Nhân ?

b.Nếu mượn xe của bạn mà bị hỏng thì em phải làm gì ? Vì sao ?

